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                                                                                           Phạm Thị Châu Hồng

                                                                                    Bộ môn Những nguyên lý cơ bản…
Triển khai đào tạo tín chỉ là một chủ trương lớn của trường Đại học Nha Trang nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và hướng tới hội nhập quốc tế. Được sự đồng ý của Ban giám hiệu, nhà trường đã thực hiện mục tiêu đào tạo tín chỉ bắt đầu từ năm học 2010 – 2011 đối với khóa 52. Là một trong những đơn vị tiên phong trong chủ trương này, Bộ môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin đã có một năm triển khai đào tạo tín chỉ và bước đầu đạt những thành công nhất định. Bản thân tôi – một trong những người trong công tác đào tạo theo tín chỉ tại trường đại học Nha Trang –  cũng đã rút ra những kinh nghiệm từ sự chuyển đổi sang hệ thống đào tạo tín chỉ này. 
Trong hệ thống giáo dục, tín chỉ mang nghĩa là sau một khóa học, hay một quá trình học tập và đào tạo, người học có đủ khả năng, năng lực và trình độ đáng để chúng ta tin cậy. Hay nói cách khác, ta có thể hiểu, tín chỉ là sự chứng nhận khả năng, năng lực nào đó của người học sau một khóa học, và hệ thống tín chỉ là cả một lập trình đào tạo giúp người học có khả năng và năng lực mưu sinh sau khi tốt nghiệp. Vì vậy, triển khai tín chỉ theo chiều sâu diễn ra chủ yếu ở phương pháp giảng dạy, kiểm tra đánh giá, đặc biệt là kiểm tra đánh giá và hướng dẫn tự học tự nghiên cứu. Đây là khâu then chốt để thật sự nâng chất lượng giáo dục dựa trên ưu thế của đào tạo theo tín chỉ và đề cao tính chủ động của người học và người dạy. Với mục tiêu và phương pháp giáo dục đề ra, trong năm học qua, tôi đã triển khai được những vấn đề trong công tác đào tạo tín chỉ như sau:
Trước hết, ở phương pháp giảng dạy, tôi xây dựng kết cấu và nội dung bài giảng sao cho phù hợp với yêu cầu của giáo dục theo tín chỉ trong từng vấn đề của học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin”. Cụ thế: ở học phần “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 1” được kết cấu thành 12 vấn đề và “Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin 2” được kết cấu thành 15 vấn đề. Từ những vấn đề cụ thế đó, khi giảng dạy tôi truyền đạt những nội dung cơ bản nhất trong một vấn đề để sinh viên có nền tảng cơ bản về nội dung của bài học. Điển hình: khi giảng dạy vấn đề “Quan điểm duy vật biện chứng về vật chất, ý thức và mối quan hệ giữa vật chất và ý thức”, người dạy cần truyền đạt 70% là lý thuyết và 30% là sự vận dụng nội dung vấn đề cần nghiên cứu vào thực tiễn xã hội. Đối với bản thân, tôi sẽ truyền đạt khoảng 40% lý thuyết của vấn đề. Tôi làm rõ cho sinh viên hiểu khái niệm “vật chất, ý thức” là gì để từ đó thấy được “mối quan hệ giữa vật chất và ý thức”; còn lại 30% lý thuyết, sinh viên sẽ tự nghiên cứu. Nghĩa là tôi sẽ làm rõ cho sinh viên hiểu: định nghĩa vật chất của Lênin và nguồn gốc hình thành ý thức theo quan điểm của chủ nghĩa Mác để từ đó vạch ra mối quan hệ giữa vật chất và ý thức như thế nào; còn lại những nội dung như: quan điểm trước Mác về vấn đề vật chất hay kết cấu của ý thức thì sinh viên sẽ tự nghiên cứu. Trên cơ sở đó, khi nghiên cứu thêm bên ngoài, tôi yêu cầu sinh viên có sự vận dụng liên hệ “mối quan hệ giữa vật chất và ý thức” vào trong thực tiễn xã hội nước ta qua việc lấy ví dụ minh họa trong tất cả các lĩnh vực như: kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục... qua phần thảo luận nhóm. Chính vì vậy, người học không chỉ có một nền tảng lý luận cơ bản mà còn có thể vận dụng lý luận đó vào trong việc lý giải các hiện tượng xã hội ở nước ta đồng thời còn nâng cao khả năng làm việc theo nhóm của sinh viên.         
Ngoài ra, để tránh nhàm chán trong phương pháp giảng dạy và thực hiện việc đổi mới phương pháp giảng dạy, có những vấn đề tôi chuyển từ độc thoại của người dạy sang kết hợp giữa thuyết trình của người học với nêu vấn đề để sinh viên thảo luận dưới sự hướng dẫn của người dạy. Nghĩa là: tôi đưa ra một vấn đề cụ thể như: “Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất” để cho sinh viên nghiên cứu theo nhóm trước. Sau đó, tôi tổ chức cho sinh viên thuyết trình nội dung mà nhóm đã chuẩn bị trước lớp. Sau khi nhóm đã thuyết trình nội dung này, những sinh viên các nhóm khác nghe, nhận xét, đánh giá và đặt câu hỏi về những nội dung chưa rõ của nhóm đã thuyết trình. Làm như vậy, nhóm thuyết trình và các nhóm khác có cơ hội để tranh luận rất sôi nổi những nội dung chưa rõ của nhiều vấn đề triết học. Qua đó, tôi cũng có điều kiện để học hỏi từ ý kiến thảo luận của sinh viên và biết được sinh viên chưa rõ về phần nào để khi sinh viên đã hoàn tất việc thảo luận về nội dung, tôi mới rút gọn, đánh giá, nhận xét và bổ sung thêm những phần mà sinh viên chưa rõ về nội dung vấn đề. Với phương pháp này, người dạy đã khơi nguồn cho việc tự nghiên cứu, học hỏi và tìm hiểu ở người học để phát huy tính tự học ở sinh viên.

Tuy nhiên, với việc đổi mới phương pháp giảng dạy này, không phải lúc nào người dạy cũng có thể thực hiện thành công. Theo tôi, khó khăn lớn nhất chính là việc ngại thay đổi, sức ỳ của các thói quen cũ, bởi nó đòi hỏi tính tự học và tự giác của sinh viên rất cao, nếu như không có sự cộng tác của sinh viên thì các phương pháp đổi mới trên đều thất bại. Trong khi đó, sinh viên từ phổ thông lâu nay được thầy cô "nắm tay chỉ việc" từng bước một, bây giờ phải tự quyết định việc học của mình nên cũng hết sức lúng túng, thậm chí không biết phải làm thế nào. Cho nên, học chế tín chỉ hướng đến sự thay đổi lớn phương cách, thói quen dạy - học của người dạy lẫn người học. Chuyển sang học chế tín chỉ, giảng viên phải giảm thời lượng, thay đổi phương pháp để khuyến khích tính chủ động của người học, rất khó khăn với đa số sinh viên chỉ quen phương cách đọc - chép lâu nay. 
Chính vì vậy, trong quá trình giảng dạy theo học chế tín chỉ, tôi không chỉ soạn thảo lại giáo án học phần sao cho phù hợp với phương pháp giảng dạy mà còn đổi mới phương pháp đánh giá kết quả học phần sao cho phù hợp. Yêu cầu đánh giá liên tục ở bậc đại học đào tạo theo học chế tín chỉ sẽ tiến hành kiểm tra suốt học kỳ. Do đó, sẽ có nhiều cột điểm, sinh viên phải chú ý để làm và học một cách toàn diện môn học đó chứ không phải đánh giá một lần vào cuối học kì. Ở nhiều khía cạnh, sinh viên sẽ thấy học theo tín chỉ khá quen thuộc – ví dụ như ở trung học phổ thông, học sinh phải làm kiểm tra 15 phút, kiểm tra 1 tiết… Đồng thời, việc tham gia thảo luận của sinh viên cũng được lấy làm cơ sở để cho điểm giữa kỳ (tức là điểm kiểm tra) đối với sinh viên. Còn điểm thi kết thúc môn học, thực hiện theo chủ trương của bộ môn, tôi tổ chức thi vấn đáp bằng cách cho sinh viên viết tiểu luận và bảo vệ tiểu luận. Với cách đánh giá này, người học có cơ hội lựa chọn cho mình những vấn đề yêu thích để tự nghiên cứu, khả năng chọn vấn đề sao cho phù hợp với năng lực của mình. Đồng thời sinh viên cũng có cơ hội vận dụng vấn đề mình cần tìm hiểu vào tình hình xã hội nước ta. Nhưng nhược điểm lớn nhất của việc làm tiểu luận là sinh viên sẽ chép hoặc lấy những tiểu luận có sẵn trên thị trường nhưng điều này được khắc phục qua việc người dạy tổ chức vấn đáp cho sinh viên. Bởi khi thực sự là tiểu luận của mình làm, sinh viên sẽ trả lời được những câu hỏi do người dạy đặt ra trong khi vấn đáp và khi cho điểm đánh giá sẽ phản ánh đúng năng lực người học hơn. 

Tóm lại, học chế tín chỉ là hình thức đào tạo được xem là tiên tiến trên thế giới vì mục đích đào tạo của nó là hướng vào sinh viên, coi người học là trung tâm trong quá trình dạy - học. Với hình thức này, người học chủ động hơn trong việc tiếp thu kiến thức và quản lý thời gian, nâng cao khả năng tự học, tự nghiên cứu. Đào tạo theo học chế tín chỉ sẽ hạn chế được tình trạng dạy và học theo lối kinh viện hoàn toàn phù hợp với chủ trương đổi mới phương pháp dạy và học, đẩy nhanh quá trình hội nhập thế giới./.
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